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 ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP SỐ 1  

 

MÔN LỊCH SỬ 8  

Câu 1. Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII diễn ra như thế nào ? Vì sao nói 

Cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng tư sản không triệt để ? 

Câu 2  Trình bày ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ 

XVIII? Chứng minh rằng: cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng tư sản 

triệt để nhất? 

Câu 3: Nêu những nét chính về tình hình kinh tế nước Anh cuối thế kỷ XIX 

đầu thế kỷ XX? Vì sao Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là: “Chủ nghĩa đế 

quốc thực dân”? 

ĐÁP ÁN 

Câu 1. Yêu cầu nêu được những ý sau: 

– Cách mạng tư sản Anh diễn ra qua 2 giai đoạn. 

+ Giai đoạn 1 (1642 – 1648) 

Năm 1640, vua Sác-lơ I triệu tập Quốc hội nhằm đặt ra thuế mới, thực hiện 

chính sách cai trị độc đoán của mình. Quốc hội được sự ủng hộ của nhân dân 

đã phản đối kịch liệt… 

Tháng 8-1642, cuộc nội chiến bùng nổ, bước đầu thắng lợi nghiêng về phía 

quân đội nhà vua. Sau đó, quân đội của Quốc hội, do Ô-li-vơ Crôm-oen chỉ 

huy, đã liên tiếp đánh bại quân đội nhà vua. Sác-lơ I bị bắt. 

Đến năm 1648, giai đoạn 1 của cuộc nội chiến chấm dứt. 

+ Giai đoạn 2 (1649- 1688) 

Ngày 31-1-1649, Sác-lơ I bị xử tử, nước Anh trở thành nước cộng hoà và 

cách mạng đạt tới đỉnh cao. 



Mọi quyền hành thuộc về tư sản và quý tộc mới. Nông dân, binh lính không 

được hưởng chút quyền lợi gì. Vì vậy họ tiếp tục nổi dậy đấu tranh. Crôm – 

Oen đã thiết lập chế độ độc tài quân sự. 

Để đối phó với cuộc đấu tranh của quần chúng, quý tộc mới và tư sản thỏa 

hiệp với phong kiến, đưa Vim-hem lên ngôi, thiết lập chế độ quân chủ lập 

hiến. Cách mạng tư sản Anh kết thúc 

Cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng tư sản không triệt để vì: 

+ Lãnh đạo là giai  cấp tư sản liên minh với quý tộc mới, nên nhiều tàn dư 

phong kiến không bị xóa bỏ. 

 + Nông dân không được hưởng quyền lợi gì mà họ còn bị chiếm ruộng đất và 

bị đẩy tới chỗ phá sản hoàn toàn 

Câu 2 Trình bày ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ 

XVIII? Chứng minh rằng: cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng tư sản 

triệt để nhất? 

* Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XIX: 

-Lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên nắm quyền. 

-Mở đường cho CNTB phát triển. 

*Cách mạng tư sản pháp là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất vì: 

     - CMTS Pháp đã lật đổ nền quân chủ chuyên chế phong kiến thối nát, xây 

dựng một chế độ xã hội mới ở châu Âu với cơ cấu tổ chức mới và các quyền 

tự do dân chủ. 

    - Đập tan quan hệ ruộng đất phong kiến, giải phóng nông dân khỏi những 

áp bức phong kiến , mở đường cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển 

mạnh mẽ 

    - Cách mạng đã phát triển từ thấp đến cao theo chiều hướng đi lên mà nền 

chuyên chính Giacôbanh là đỉnh cao nhất.  

   - Nó hoàn thành đầy đủ nhất những nhiệm vụ dân tộc, dân chủ của một cuộc 

cách mạng tư sản, lần lượt đánh bại các âm mưu can thiệp vũ trang của liên 

minh các nước đế quốc, bảo vệ đất nước, cho ra đời bản tuyên ngôn bất hủ về 

quyền con người, đáp ứng phần nào quyền dân chủ cho dân. 



Câu 3: Nêu những nét chính về tình hình kinh tế nước Anh cuối thế kỷ XIX 

đầu thế kỷ XX? Vì sao Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là: “Chủ nghĩa đế 

quốc thực dân”? 

*Những nét chính về tình hình kinh tế nước Anh cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ 

XX 

- Sau 1870 Anh mất dần vị trí đứng đầu thế giới về sản xuất công nghiệp 

và tụt xuống hàng thứ 3 thế giới (sau Mĩ, Đức) 

-Đứng đầu thế giới về xuất khẩu tư bản, thương mại, thuộc địa 

-Nhiều công ti độc quyền về công nghiệp, tài chính ra đời, chi phối toàn bộ 

nền kinh tế. 

*Lê-nin gọi CNĐQ Anh là: “Chủ nghĩa đế quốc thực dân” vì: 

- Anh ưu tiên , đẩy mạnh xâm lược thuộc địa. 

- Anh có hệ thống thuộc địa lớn nhất với diện tích 33 triệu km2 gấp 50 lần 

diện tích nước Anh. 

 

 

 

 


